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Cách đây 2 năm, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã đến thăm và có cuộc làm việc với lãnh đạo tỉnh Hậu Giang, một trong 4 tỉnh khó khăn nhất của ĐBSCL và chịu ảnh hưởng mạnh của biến đổi khí hậu, đặc biệt vừa trải qua thiên tai hạn hán và xâm nhập mặn của năm 2016. Như các phương tiện truyền thông đã thông tin, đây là sự kiện đặc biệt quan trọng, gắn liền với các định hướng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ “Hậu Giang cần tập trung phát triển nền nông nghiệp đa chức năng thích ứng với biến đổi khí hậu, chuyển từ nền nông nghiệp hóa học sang nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp thông minh, phát triển dịch vụ và các ngành công nghiệp chế biến, công nghiệp phụ trợ phục vụ nông nghiệp”. Thủ tướng cũng yêu cầu tỉnh cần phát huy các lợi thế so sánh và có hướng đi để phát triển. Theo đó, "cần xây dựng các khu cụm công nghiệp và phải dành đất sạch thu hút đầu tư; nông dân tích tụ hạn điền đủ lớn để làm nông nghiệp công nghệ cao". Do vậy, chủ đề của Hội thảo lần này "Giúp nông dân làm nông nghiệp thông minh" là nhằm thực hiện các chỉ đạo trên. 
Có thể thấy rằng những gợi ý chiến lược và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ là rất cụ thể, rõ ràng. Bài tham luận này chỉ chia sẻ vài suy nghĩ từ góc độ nhà nghiên cứu để hiểu rõ hơn vấn đề, các khả năng cùng nông dân Hậu Giang đồng hành trong ứng dụng công nghệ cao, làm nông nghiệp thông minh trong thời đại nông nghiệp 4.0.
1. KHÁI QUÁT "NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO", "NÔNG NGHIỆP 4.0", "NÔNG NGHIỆP THÔNG MINH" VÀ XU THẾ TẤT YẾU
CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0 VÀ NHỮNG THAY ĐỔI

Trong khoảng 7-8 năm gần đây, thuật ngữ "Cách mạng công nghiệp 4.0" đã nổi lên có sức hút và tác động lớn đến nền kinh tế toàn cầu, đặc biệt tại các quốc gia phát triển như Đức, Mỹ, Nhật Bản, Trung Quốc, Ấn Độ. Khái niệm "Cách mạng công nghiệp 4.0" (CMCN 4.0) hay nhà máy thông minh được biết đến tại Đức (tại Triển lãm công nghiệp Hanover, CHLB Đức) năm 2011 và được chú ý nhiều vào năm 2013 trong một báo cáo của Chính phủ đức về chiến lược công nghệ cao, điện toán hóa ngành sản xuất mà không cần sự tham gia của con người. Năm 2016 “Cuộc CMCN lần thứ 4” là chủ đề chính thức của diễn đàn kinh tế thế giới (WEF) lần thứ 46 tại thành phố Davos-Klosters của Thụy Sĩ. Như vậy, ngày nay CMCN 4.0 đã vượt ra khỏi quốc gia khởi xướng trong các chương trình, dự án của Đức mà đã lan tỏa và tham gia của nhiều nước và trở thành một trào lưu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.
Các nhà nghiên cứu cho rằng Cuộc CMCN thứ 4 hay CMCN 4.0 là dựa trên nền tảng công nghệ số và tích hợp tất cả các công nghệ thông minh để tối ưu hóa quy trình, phương thức sản xuất, tạo sự đột phá và sẽ có tác động lớn nhất lên công nghệ đang có là công nghệ sinh học, công nghệ vật liệu mới, công nghệ tự động hóa, người máy, v.v. 
Cho đến nay người ta đã thừa nhận các 4 dấu mốc quan trọng của các cuộc cách mạng công nghiệp trên thế giới. Cuộc CMCN lần thứ nhất xảy ra vào khoảng năm 1784 và bùng nổ ở đầu thế kỷ 19. Điểm đặc trưng của CMCN lần 1 này là việc sử dụng năng lượng nước, hơi nước và cơ giới hóa sản xuất.
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Cuộc CMCN lần thứ 2 xảy ra từ khoảng năm 1870 cho đến khi Chiến tranh thế gới lần 1 nổ ra (cuối thế kỷ 19 đến đầu thế kỷ 20). Điểm đặc trưng của CMCN lần thứ 2 này là việc sử dụng năng lượng điện và sự ra đời của các dây chuyền sản xuất hàng loạt trên quy mô lớn, đặc biệt là sự phát triển của ngành điện, vận tải, hóa học, sản xuất thép, và sản xuất hàng hóa và tiêu dùng hàng loạt.

Cuộc CMCN lần thứ 3 bắt đầu vào khoảng tthập niên 1970. Điểm đặc trưng của CMCN  lần 3 này là sự ra đời và lan tỏa của công nghệ thông tin (CNTT), sử dụng điện tử và CNTT để tự động hoá sản xuất, đặc biệt sự phát triển của chất bán dẫn, siêu máy tính, máy tính cá nhân (thập niên 1970 và 1980) và Internet (thập niên 1990).

Cuộc CMCN thứ 4 là xu hướng hiện tại của tự động hóa và trao đổi dữ liệu trong công nghệ sản xuất, nó bao gồm các hệ thống mạng vật lý, mạng Internet kết nối vạn vật và điện toán đám mây. Cuộc CMCN thứ 4 cũng là sự tiếp nối và phát triển các đột phá của CMCN lần 3. 
NÔNG NGHIỆP 4.0 LÀ GÌ?
Nhiều nhà nghiên cứu cho rằng "Nông nghiệp 4.0 còn được coi là hàm số của {Nông nghiệp thông minh x Công nghệ thông minh x Thiết kế thông minh x Doanh nghiệp thông minh}". Và như vậy, Việt Nam hiện tại cũng như các nước đang phát triển Châu Á khó áp dụng cách mạng "nông nghiệp 4.0"một cách đầy đủ.
Theo Hiệp hội Máy Nông nghiệp Châu Âu (European Agricultural Machinery, 2017), lịch sử phát triển nông nghiệp thế giới được hình thành qua 4 dấu mốc quan trọng hay 4cuộc cách mạng nông nghiệp:Cuộc cách mạng nông nghiệp 1.0, Cuộc cách mạng nông nghiệp 2.0, Cuộc cách mạng nông nghiệp 3.0, và Cuộc cách mạng nông nghiệp 4.0.
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Cuộc cách mạng nông nghiệp 1.0 hay "Nông nghiệp 1.0"xuất hiện vào thập niên 1910 - đầu thế kỷ 20. Điểm đặc trưng của Nông nghiệp 1.0 là dùng sức lao động vận hành các hệ thống sản xuất, năng suất thấp, sản xuất nhỏ lẻ, sản xuất nguyên liệu thô.

Cuộc cách mạng nông nghiệp 2.0, diễn ra vào những năm 1950, là thời kỳ nổ ra cách mạng xanh, nông dân bắt đầu áp dụng giống cây trồng cải tiến, sử dụng thuốc trừ sâu, phân bón hóa học tổng hợp, cùng với máy móc chuyên dùng, năng suất gia tăng và đem lại lợi nhuận.

Cuộc cách mạng nông nghiệp 3.0, diễn ra vào thập niên 1990. Các công nghệ từ cuộc CMCN được áp dụng trong nông nghiệp, làm hạ giá thành, nâng cao chất lượng, tạo ra sản phẩm khác biệt. Bắt đầu sử dụng định vị toàn cầu (GPS), công nghệ điều khiển tự động và cảm biến (sensor) đo lường nhiệt độ, ẩm độ, ánh sáng, dinh dưỡng. Cũng từthập niên 1990, máy gặt đập liên hợp được gắn thêm màn hình hiển thị năng suất dựa vào định vị GPS. 

Cuộc cách mạng nông nghiệp 4.0 hay "Nông nghiệp 4.0", là thuật ngữ được sử dụng đầu tiên tại Đức từ năm 2011. Khái niệm “Nông nghiệp 4.0” được hiểu là các lĩnh vực sản xuất trồng trọt, chăn nuôi, kể cả lĩnh vực thủy sản, lâm nghiệp được kết nối mạng bên trong và bên ngoài đơn vị, nghĩa là thông tin ở dạng số hóa dành cho tất cả các đối tác và các quá trình SX, giao dịch với các đối tác bên ngoài đơn vị như các nhà cung cấp và khách hàng tiêu thụ được truyền dữ liệu, xử lý, phân tích dữ liệu phần lớn tự động qua mạng internet (IoT). Một số thuật ngữ khác thường được sử dụng như "Nông nghiệp thông minh", "Canh tác thông minh" hay "Canh tác số hóa" dựa vào sự phát triển của các thiết bị thông minh trong nông nghiệp.
Hiện nay, các thành phần chủ yếu của "Nông nghiệp 4.0" thường được hiểu và được ứng dụng như: (1) Cảm biến kết nối vạn vật (IoT Sensors) – cảm biến kết nối với máy chủ và các máy kết nối khác; (2) Công nghệ đèn LED – tiến bộ kỹ thuật không thể thiếu để canh tác trong nhà nhờ đáp ứng sinh trưởng và năng suất tối ưu; (3) Người máy (Robot) – đang dần dần thay việc cho nông dân thường làm trong các trang trại; (4) Tế bào năng lượng mặt trời (Solar cells) – các thiết bị trong trang trại được cấp điện từ năng lượng mặt trời phục vụ sản xuất; (5) Thiết bị bay không người lái (Drones) – được sử dụng để thu thập dữ liệu của các trang trại sản xuất; (6). Canh tác trong nhà/hệ thống trồng cây – nuôi cá tích hợp/Thủy canh (khí canh) – hiện nhiều giải pháp đã được hoàn thiện; và (7). Công nghệ tài chính phục vụ trang trại (Farm Fintech) – Fintech nghĩa là kinh doanh dịch vụ tài chính dựa trên nền tảng công nghệ. 
Thực tế ứng dụng nông nghiệp 4.0 của Châu Á, Đài Loan là nơi sản xuất cung cấp nhiều thiết bị phục vụ nông nghiệp 4.0 chỉ đứng sau một vài nước phát triển. Thái Lan đang là nước tích cực phấn đấu ứng dụng mạnh nông nghiệp 4.0. Trong khi đóViệt Nam chưa có mô hình hoàn chỉnh về nông nghiệp 4.0, một số nơi có một số mô hình "canh tác thông minh" thông qua hợp tác quốc tế, doanh nghiệp lớn. Do vậy, Chính phủ và địa phương cần kịp thời định hướng, đầu tư triển khai mô hình nông nghiệp 4.0 đầy đủ nhằm giúp người dân làm giàu.  

NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO LÀ GÌ?

Có vô số định nghĩa, khái niệm, thuật ngữ khác nhau nói về nông nghiệp công nghệ cao, thể hiện sự không nhất quán của khái niệm này. Tuy nhiên, cũng cần hiểu và tiếp cận đúng để ứng dụng hiệu quả. Ở thập niên 1980 và 1990, các nhà khoa học dùng thuật ngữ "nông nghiệp thay thế" – chỉ những phương pháp sản xuất khác với cách làm nông nghiệp truyền thống, hoặc "nông nghiệp bền vững" – chỉ một hệ thống sản xuất cây trồng và vật nuôi phù hợp cho vùng sinh thái cụ thể và duy trì trong thời gian dài. 
"Nông nghiệp chính xác" được coi là đặc thù của nông nghiệp hiện đại ở các quốc gia khan hiếm nguồn lực nông nghiệp (nước ngọt, đất đai, lao động), chẳng hạn như Israel. Nông nghiệp chính xác ngày nay trở nên rất khả thi nhờ các công nghệ mới như GPS, các nghiên cứu về tương quan địa chất, thổ nhưỡng với nông sản, các hệ thống tưới tiêu chính xác và tự động hóa mức cao.

"Nông nghiệp hiện đại" được cho là đặc thù ởcác nước mà sản xuất nông nghiệp diễn ra trên các cánh đồng quy mô lớn, như Hoa Kỳ, Úc. Nông nghiệp hiện đại ở đây có thể có nghĩa hoàn toàn khác, đó là tự động hóa, robot nông nghiệp (đặc biệt là các máy bay không người lái dùng cho nông nghiệp), và có thể cả thực phẩm biến đổi gen. Nông nghiệp hiện đại ở các nước giàu như Đức hay Nhật Bản, lại nhấn mạnh các khía cạnh khác nữa, đó là là sự hài hòa với môi trường, sản xuất xanh, và nhất là trào lưu của nông nghiệp hữu cơ.
Ở Việt Nam, theo Vụ Khoa học Công nghệ - Bộ Nông nghiệp và PTNT, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao là nền nông nghiệp được áp dụng những công nghệ mới vào sản xuất, bao gồm: công nghiệp hóa nông nghiệp (cơ giới hóa các khâu của quá trình sản xuất), tự động hóa, công nghệ thông tin, công nghệ vật liệu mới, công nghệ sinh học và các giống cây trồng, giống vật nuôi có năng suất và chất lượng cao, đạt hiệu quả kinh tế cao trên một đơn vị diện tích và phát triển bền vững trên cơ sở canh tác hữu cơ.  
Trên cơ sở thực tiễn ở Việt Nam, nhiều nhà nghiên cứu kết luận rằng "nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao chưa hẳn là nông nghiệp thông minh, nhưng nông nghiệp thông minh phải là trên cơ sở nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, đây là vấn đề cốt lõi để nhận diện nông nghiệp thông minh từ đó có cách tiếp cận phù hợp hiệu quả phù hợp với yêu cầu phát triển nông nghiệp Việt Nam trong quá trình biến đổi khí hậu và hội nhập quốc tế". Trước xu thế của cuộc CMCN 4.0, nông dân, doanh nghiệp không thể đứng ngoài cuộc mà phải tiếp cận nhanh và phù hợp, song cũng không vội vã chạy theo phong trào. Như lời Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Đặng Huy Đông đã nhận định, "đầu tư phát triển nông nghiệp công nghệ cao là chủ trương rất tốt, phù hợp với xu thế phát triển trong hội nhập và là hướng đi không thể không tiến tới nếu muốn quốc gia hùng mạnh và đời sống ấm no cho người dân". 
2. CHIẾN LƯỢC ỨNG DỤNG PHÙ HỢP CÔNG NGHỆ CAO TRONG THỜI ĐẠI NÔNG NGHIỆP 4.0 Ở HẬU GIANG
LÝ DO CẦN PHẢI ỨNG DỤNG PHÙ HỢP CÔNG NGHỆ CAO (CNC)
Thực tế Hậu Giang quy mô sản xuất nhỏ lẻ, hạ tầng cơ sở và hạ tầng công nghệ thông tin chưa thật tốt, trình độ nguồn lực giới hạn, do vậy chúng ta cần có tư duy tiếp cận nền nông nghiệp 4.0, ứng dụng phù hợp công nghệ cao (CNC). Tiếp cận đúng từng ngành hàng, hài hòa với cả công nghệ của giai đoạn Nông nghiệp 3.0 (tự động hóa, nhà màng), điều nầy cũng đồng nghĩa với sản xuất thông minh, nông nghiệp chính xác, hiệu quả và thích ứng với biến đổi khí hậu. Có nhiều lý do (thực trạng), cũng như những thuận lợi cho sự cần thiết phải ứng dụng phù hợp CNC trong thời kỳ nông nghiệp 4.0, đó là:

· Thực tế nông nghiệp Hậu Giang chủ yếu phát triển về số lượng, dựa vào tài nguyên và lao động, chi phí sản xuất quá cao, chất lượng sản phẩm còn kém, giá trị thấp nên hiệu quả thấp.

· Tài nguyên hạn chế, bình quân diện tích đất nông nghiệp trên đầu người thấp, quy mô sản xuất nhỏ lẻ, không tập trung, hợp tác xã quy mô nhỏ và chưa đủ mạnh, phụ thuộc đàu ra của sản phẩm.

· Sản xuất theo thói quen kinh nghiệm, truyền thống, không theo chuỗi do vậy không kiểm soát được chất lượng cũng như không truy xuất được nguồn gốc.
· Cơ sở hạ tầng giao thông, thủy lợi, chế biến tại các vùng sản xuất chưa tốt, chưa thu hút đầu tư, bán sản phẩm thô, giá thấp, giải cứu tiêu thụ sản phẩm.

Bên cạnh đó, Hậu Giang cũng có những thuận lợi căn bản, đó là:

· Lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, phát triển kinh tế xanh, nông nghiệp thông minh được chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và sự ưu tiên đặc biệt quan tâm của lãnh đạo tỉnh.

· Ứng dụng CNC ngày càng được cộng đồng quan tâm, tăng nhanh các mô hình ứng dụng CNC, một vài doanh nghiệp chế biến bắt đầu đầu tư.
Với các tồn tại cũng như các thuận lợi nêu trên, rất cần phát triển một nền nông nghiệp dựa vào khoa học và công nghệ. Do đó, rất cần thiết để đánh giá đúng tiềm năng phát triển là điều kiện tiên quyết, trong đó phải đáp ứng tiêu chí quan trọng bậc nhất là hiệu quả !
CÁC NGÀNH CÓ TIỀM NĂNG ỨNG DỤNG CNC VÀ TIẾP CẬN NÔNG NGHIỆP 4.0
· Sản xuất lúa gạo, Hậu Giang có thể áp dụng các công nghệ ứng dụng viễn thám trong quản lý sản xuất và sâu bệnh, công cụ quản lý cây trồng trên điện thoại thông minh, áp dụng phân bón thông minh, sản xuất lúa gạo theo phương pháp hữu cơ, theo chuỗi giá trị, tổ chức theo HTX.

· Nuôi cá da trơn (cá basa) quy mô công nghiệp, cá thác lát quy mô công nghiệp. Các ngành hàng này hiện có và là thế mạnh của tỉnh, đòi hỏi quy mô diện tích không lớn, trong vùng đang có những mô hình sản xuất ứng dụng công nghệ cao, theo chuỗi từ sản xuất đến xuất khẩu, nên dễ dàng ứng dụng công nghệ của nông nghiệp 4.0 như tự động hóa, internet kết nối vạn vật (IoT). Trong thủy sản có thể ứng dụng hệ thống canh tác kết hợp thủy sản và rau/hoa.

· Sản xuất rau, hoa và quả (Khóm Cầu Đúc, Quýt đường Long Trị, Bưởi Châu Thành) là những ngành hàng có công nghệ cho tự động hóa khâu sản xuất cây giống (gồm cả bầu ươm), cơ giới hóa làm đất, trồng, chăm sóc, thu hoạch; phân bón và tưới nước kết hợp; chế phẩm giúp sản xuất trái vụ; công nghệ bảo quản tiên tiến (khí hậu điều khiển, sấy lạnh…). Cần lựa chọn những loại hoa, quả, cây ăn quả với sản xuất quy mô tập trung, có công nghệ và thị trường, ví dụ như khóm Cầu Đúc, quýt đường Long Trị, bưởi Châu Thành.

Tuy nhiên, đối với cơ quan quản lý của tỉnh, việc định hướng phát triển, tổ chức sản xuất nông nghiệp ứng dụng CNC, tổ chức sản xuất nông nghiệp 4.0 cần phải xác định và đánh giá đầy đủ các vấn đề sau đây:

· Xác định sản phẩm, với tiêu chí sản phẩm đó có quy mô sản xuất hàng hóa; có thị trường hiện tại cũng như tiềm năng.

· Sản phẩm có đủ điều kiện phát triển như đất đai, phù hợp về khí hậu thời tiết.

· Sản phẩm có công nghệ ở mức độ sản xuất, không phải chỉ trong phòng thí nghiệm.

· Và quan trọng có ý nghĩa quyết định là có doanh nghiệp sẵn sàng đầu tư sản xuất sản phẩm được lựa chọn. Kinh nghiệm nhiều nơi thất bại ở nhiều mô hình nông nghiệp ứng dụng CNC chính là chưa đáp ứng đến nơi đến chốn theo vai trò của doanh nghiệp (ví dụ, doanh nghiệp nông nghiệp cần nhiều đất, hỗ trợ họ tích tụ đất đai; cần vốn, hỗ trợ vốn ưu đãi; đào tạo lao động, v.v.). 
3. CÁC ĐỀ XUẤT
Với tiềm năng, lợi thế của tỉnh, và để thực hiện hiệu quả theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong việc giúp nông dân làm nông nghiệp thông minh, bên cạnh các giải pháp cụ thể từ sự chỉ đạo, vấn đề thay đổi tư duy và đồng hành của các bên liên quan là chìa khóa của thành công. Trường Đại học Cần Thơ có Khoa PTNT đóng trên địa bàn tỉnh Hậu Giang là điều kiện thuận lợi do hiểu biết và sâu sát với thực tế của địa phương, thuận lợi trong trao đổi, hợp tác phát triển, đặc biệt trong lĩnh vực ứng dụng công nghệ cao. Khoa PTNT đề xuất sẽ là đầu mối cho cho các hoạt động hợp tác, tư vấn, nghiên cứu triển khai ứng dụng CNC trên địa bàn tỉnh.

Về đầu tư và đào tạo nguồn nhân lực, đề xuất như sau:

· Tỉnh cần có chính sách đầu tư hoặc kêu gọi đầu tư các ngành hàng trọng tâm, ngành hàng lựa chọn cho ứng dụng CNC, nông nghiệp 4.0. Ưu tiên đầu tư cho HTX vì HTX là đơn vị tiềm năng của ứng dụng CNC, đầu tư phải đủ lớn để vận hành được, không đầu tư dàn trãi, không theo số lượng;
· Lựa chọn đào tạo nguồn nhân lực cho ngành hàng sản xuất được lựa cho ứng dụng CNC. Có thể đào tạo qua chương trình hợp tác, thực tập sinh nước ngoài để học tập, nắm bắt CNC về áp dụng, phát triển doanh nghiệp CNC. Địa phương cần hỗ trợ cho doanh nghiệp/ người lao động có thiện chí, có tài để phát triển nông nghiệp CNC. Vốn là cái doanh nghiệp luôn luôn thiếu và yêu cầu, cần đáp ứng cho doanh nghiệp thật sự muốn đầu tư.
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